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BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 
CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 
Đối tượng đăng ký: Giảng viên    ;  Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Luật                                          Chuyên ngành: Luật Kinh tế 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: VIÊN THẾ GIANG 

2. Ngày tháng năm sinh: 15/03/1980; Nam   ; Nữ    ; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh ;                                                    Tôn giáo: Đạo Công giáo 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán: Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường: A.10.4 Chung cư 307 Nguyễn Duy Trinh, phường 

Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

6. Địa chỉ liên hệ: A.10.4. Chung cư 307 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng 

Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại di động: 0949735566; E-mail: giangvt@huh.edu.vn 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

- Từ tháng 4 năm 2004 đến tháng 11/2011: Giảng viên, Học viện Ngân hàng – 

Phân viện Phú Yên. 

- Từ tháng 11/2011 đến tháng 1/2017: Giảng viên, Trưởng phòng Khảo thí - 

Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Luật - Đại học Huế. 

- Từ tháng 3/2017 đến tháng 11/2020: Giảng viên, giảng viên chính Trường Đại 

học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. 

 

 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 
- Từ tháng 12 đến nay: Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn Luật Cơ sở Khoa Luật 

Kinh tế Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. 

- Chức vụ: Hiện nay: Trưởng Bộ môn Luật Cơ sở, Khoa Luật Kinh tế; Chức vụ 

cao nhất đã qua: Trưởng phòng 

- Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. 

+ Địa chỉ cơ quan: 36 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh 

+ Điện thoại cơ quan: 028 38 291901 

- Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Không 

8. Đã nghỉ hưu: Còn đang làm việc 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 10 tháng 08 năm 2003; số văn bằng: B468808; 

ngành: Luật học, chuyên ngành: Pháp luật Kinh tế và Luật Quốc tế; Nơi cấp bằng ĐH 

(trường, nước): Trường Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam. 

- Được cấp bằng ĐH ngày 14 tháng 12 năm 2021; số văn bằng: 003729; ngành: 

Ngôn ngữ Anh; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Cửu Long, Việt 

Nam. 

- Được cấp bằng ThS ngày 08 tháng 10 năm 2009; số văn bằng: QM 002735; 

ngành: Luật học; chuyên ngành: Luật Kinh tế; Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Đại 

học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam. 

- Được cấp bằng TS ngày 10 tháng 02 năm 2015; số văn bằng: 003919; ngành: 

Luật học; chuyên ngành: Luật Kinh tế; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Học viện 

Khoa học Xã hội, Việt Nam. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: Chưa 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học 

Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS ngành, liên ngành: Luật 

học 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 
Trên cơ sở các công trình nghiên cứu đã được công bố trong thời gian làm công 

tác giảng dạy và nghiên cứu từ năm 2004 đến nay, có thể định hình 03 hướng nghiên 

cứu chính của ứng viên như sau: 

Hướng nghiên cứu 1: Pháp luật ngân hàng bao gồm: ngân hàng trung ương, bảo 

đảm an toàn hoạt động ngân hàng, cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng của các tổ 

chức tín dụng. 

Hướng nghiên cứu 2: Bảo đảm phát triển lành mạnh, minh bạch thị trường 

chứng khoán, bao gồm tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán, kiểm soát hành vi sử 

dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán và pháp luật giám sát tài chính, trong 

đó có giám sát thị trường chứng khoán. 

Hướng nghiên cứu 3: Hoàn thiện thể chế pháp luật cho quản lý, vận hành nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển 

vững, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chủ động thích ứng với cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư và đổi mới giáo dục và đào tạo đại học, trong đó đào tạo cử nhân 

luật. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS; 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 05 HVCH bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ luật 

học; 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: Chủ nhiệm 04 đề tài cấp cơ 

sở và thư ký khoa học 01 cấp bộ/ngành (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam); 

- Đã công bố (số lượng) 84 bài báo khoa học, trong đó: 09 bài đăng trên tạp chí 

khoa học quốc tế có uy tín (ISI, Scopus); 60 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí 

chuyên ngành thuộc danh mục được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước tính 

điểm; 09 bài trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia, có mã số ISBN; 06 bài trong 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, có mã số ISBN. 

- Số lượng sách đã xuất bản: 02 (01 giáo trình và 01 sách chuyên khảo), trong 

đó ứng viên đóng vai trò là chủ biên. Hai sách này do nhà xuất bản có uy tín trong 

nước là Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh xuất bản. 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  
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- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 

4631/QĐ-BGDĐT ngày 2/12/2019 vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 

2017 – 2018 đến năm học 2018 – 2019.  

- Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo) theo Quyết định số 568/QĐ-

BGDĐT ngày 01/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận danh hiệu 

chiến sĩ thi đua,  

- Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh theo 

Quyết định số 1302/QĐ-ĐHNH ngày 12/05/2023 vì đã có thành tích xuất sắc trong 

công tác nghiên cứu khoa học năm 2022. 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời 

hạn hiệu lực của quyết định): Không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo 

- Năng lực giảng dạy: Khi lựa chọn nghề dạy học, ứng viên luôn ý thức tự rèn 

luyện năng lực giảng dạy về nội dung cũng như phương pháp giảng dạy nhằm đáp 

ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người học. Hiện nay, ứng viên được giao nhiệm 

vụ giảng dạy đại học và sau đại học các chuyên ngành đào tạo từ môn học chung các 

chuyên ngành đến các môn thuộc chuyên ngành Luật và luôn hoàn thành vượt định 

mức giảng dạy theo quy định. Để nâng cao chất lượng giảng dạy, ứng viên không 

ngừng học hỏi kinh nghiệm trao đổi với đồng nghiệp và những người làm thực tiễn 

để làm phong phú hơn nội dung giảng dạy, gắn với thực tiễn và phát huy năng lực tư 

duy pháp lý, tư duy phản biện cho người học thông qua việc áp dụng các phương 

pháp giảng dạy hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho việc giảng dạy 

đạt chất lượng cao. Kết quả khảo sát phản hồi của người học ở các lớp giảng dạy đều 

có điểm bình quân từ 4,5 điểm trở lên theo thang điểm 5. 

- Năng lực nghiên cứu khoa học: Là giảng viên trong trường đại học, ứng viên 

luôn ý thức được vai trò và tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học đối 

với hoạt động nghề nghiệp cũng như thể hiện trên thực tế mục tiêu tự học và học tập 

suốt đời. Quá trình thực hiện các nghiên cứu khoa học từ đó cập nhật, phong phú và 

sâu sắc hơn nội dung tri thức bài giảng cũng như rèn luyện năng lực nghiên cứu. Ứng 

viên chủ trì, tham gia và thực hiện hầu hết các loại hình và cấp độ nghiên cứu từ đề 
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tài khoa học cấp cơ sở (04 đề tài với vai trò chủ nhiệm đề tài), đề tài khoa học cấp 

Ngành Ngân hàng tương đương cấp Bộ (01 đề tài với vai trò thư ký khoa học), bài 

báo khoa học trong nước, bài báo khoa học quốc tế cho đến các Hội thảo khoa học 

quốc gia cũng như quốc tế (84 bài báo khoa học), trong đó ứng viên là tác giả, tác giả 

chính 09 bài báo khoa học thuộc danh mục ISI và Scopus. Với số lượng công trình 

khoa học được liệt kê trong Bản đăng ký này, ứng viên hàng năm đều có công bố 

khoa học trên các tạp chí, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế thuộc danh mục được 

Hội đồng Giáo sư tính điểm. 

- Tham gia phát triển chương trình đào tạo: Ứng viên đã tham gia chỉnh sửa 

Chương trình đào tạo cử nhân Luật, chuyên ngành Luật Kinh tế và Chương trình đào 

tạo thạc sĩ luật học, chuyên ngành Luật Kinh tế. Trong quá trình tham gia với tư cách 

thành viên chỉnh sửa, xây dựng đề cương học phần, ứng viên đã có nhiều ý kiến đóng 

góp cho việc phát triển các chương trình đào tạo đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu 

của xã hội. 

- Phẩm chất đạo đức và ý thức pháp luật: Ứng viên luôn có ý thức tuân thủ 

pháp luật và giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo, quan hệ đúng mực và tôn trọng 

người học; luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho người học trên tinh thần 

hỗ trợ tối đa, khuyến khích sự sáng tạo, quan điểm khoa học độc lập của người học. 

Đối với đồng nghiệp, ứng viên luôn có quan hệ tốt, cư xử đúng mực, chủ động phối 

hợp với đồng nghiệp trong hoạt động giảng dạy, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghiên 

cứu cùng đồng nghiệp. Bên cạnh đó, ứng viên luôn có ý thức chấp hành tốt pháp luật 

của Nhà nước cũng như quy định trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 18 năm tính đến ngày 30/5/2023. 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày 

hết hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận 

PGS): 

TT Năm học 

Số lượng 
NCS đã 

hướng dẫn 

Số lượng 
ThS/CK2/ 
BSNT đã 

hướng 
dẫn 

Số đồ án, 
khóa 

luận tốt 
nghiệp 

Số giờ chuẩn 
gd trực tiếp 

trên lớp 

Tổng số giờ 
chuẩn gd trực 
tiếp trên lớp/số 
giờ chuẩn gd 
quy đổi/số giờ Chính Phụ ĐH SĐH 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 
ĐH đã 

HD 
chuẩn định mức 

(*) 

1 2017-2018   01  630  630/630/270 

2 2018-2019   02  585 90 675/740/270 

3 2019-2020     600 45 645/667,5/270 

03 năm học cuối 

4 2020-2021     420  420/420/270 

5 2021-2022   02  465 60 525/575/270 

6 2022-2023     450 120 570/652,5/270 

Ghi chú: Ứng viên được bổ nhiệm làm Trưởng Bộ môn từ 15/5/2023 nên ứng viên 
để định mức giảng dạy cho năm học 2022-2023 là định mức giảng viên 270 tiết. 
3. Ngoại ngữ 
3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 
a) Được đào tạo ở nước ngoài: 
- Học ĐH   ; Tại nước: …………………; Từ năm …… đến năm ……… 
- Bảo vệ luận văn ThS                   hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; tại 
nước: ………. năm…… 
b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:  
- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: Trường Đại học Cửu Long số 
bằng: 003729; năm cấp:14/12/2021 
c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 
- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:………………………………………………………..... 
- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….…………………........ 
d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: ……………………...…………………........ 
3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Cử nhân ngôn ngữ Anh 
4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp 
bằng 

TT Họ tên học 
viên cao học 

Đối tượng 
Trách 
nhiệm 

hướng dẫn Thời gian 
hướng dẫn 
từ ...  đến ... 

Cơ sở đào 
tạo 

Ngày, 
tháng, năm 
được cấp 
bằng/có 

quyết định 
cấp bằng 

NCS 
HVCH/C
K2/BSN

T 
Chính Phụ 

1 
Đỗ Quốc 

Huy 
 HVCH x  2017 - 2018 Trường 

Đại học 
Kinh tế 

10/01/2019 
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TP. Hồ 

Chí Minh 
Số hiệu: 
004388 

Số vào sổ 
cấp bằng: 
130/2019 

2 

Trần Thành 
Công 

 HVCH x  2018 - 2019 Trường 
Đại học 
Kinh tế 
TP. Hồ 

Chí Minh 

10/01/2019 
Số hiệu: 
004373 

Số vào sổ 
cấp bằng: 
130/2019 

3 

Võ Thanh 
Tùng 

 HVCH x  2018 - 2019 Trường 
Đại học 
Kinh tế 
TP. Hồ 

Chí Minh 

10/01/2019 
Số hiệu: 
004409 

Số vào sổ 
cấp bằng: 
151/2019 

4 

Phạm Thị 
Thuỳ Linh 

 HVCH x  2021 - 2022 Trường 
Đại học 
Tôn Đức 

Thắng 

30/12/2022 
Số hiệu: 

20001247 
Vào sổ gốc 

cấp văn 
bằng: 

221283801
07034 

5 

Đặng Thị 
Thuỳ Linh 

 HVCH x  2021 - 2022 Trường 
Đại học 

Ngân hàng 
TP. Hồ 

Chí Minh 

12/12/2022 
Số hiệu: 
M01029 

Số vào sổ 
cấp bằng: 

307/2022/L
KT/07 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên 

TT Tên sách 

Loại 
sách 
(CK, 
GT, 
TK, 
HD) 

Nhà xuất bản 
và năm xuất 

bản 

Số 
tác 
giả 

Chủ 
biên 

Phần biên soạn 
(từ trang … đến 

trang) 

Xác nhận 
của cơ sở 

GDĐH (số 
văn bản 
xác nhận 
sử dụng 

sách) 
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I Trước khi được công nhận PGS/TS 
II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 
Luật 

Chứng 
khoán 

GT 

Nxb. Đại học 
Quốc gia TP. 
Hồ Chí Minh 
Quyết định 
xuất bản số: 

451/QĐ-NXB 
ngày 

28/12/2022 
ISBN:978-

604-73-9580-
4 

2 x 

Chương 1: từ 
trang 1- 40 

Chương 2: từ 
trang 41-55 

Chương 3: từ 
trang104-130 
Chương 5: từ 
trang 228-260 
Chương 6: từ 
trang 261-288 
Chương 7: Từ 
trang 289-309 

Văn bản 
xác nhận 

số 
733/GXN-

ĐHNH 
ngày 

28/6/2023 

2 

Bảo đảm 
tiền vay 

bằng 
quyền sử 
dụng đất 

trong giao 
dịch cho 

vay của tổ 
chức tín 
dụng đối 
với khách 

hàng ở 
Việt Nam 

CK 

Nxb. Đại học 
Quốc gia TP. 
Hồ Chí Minh 
Quyết định 
xuất bản số: 

452/QĐ-NXB 
ngày 

28/12/2022 
ISBN:978-

604-73-9581-
1 

3 x 

Chương 1: từ 
trang 1-50 

Chương 2: từ 
trang 51-90 

Chương 3: từ 
trang 91-154 

Văn bản 
xác nhận 

số 
734/GXN-

ĐHNH 
ngày 

28/6/2023 

Trong đó: Số lượng sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản mà ứng viên 
là chủ biên sau TS: 01. 
6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ (CT, 
ĐT...) 

CN/PC
N/TK 

Mã số và cấp 
quản lý 

Thời gian 
thực hiện 

Thời gian 
nghiệm thu 

(ngày, tháng, 
năm)/Xếp loại 

KQ 

I Trước khi được công nhận tiến sĩ 

1 

Hoàn thiện pháp luật 
cạnh tranh của các tổ 

chức tín dụng trong bối 
cảnh hội nhập quốc tế 

CN ĐTHV.06/2009 
cấp cơ sở Học 

viện Ngân 
hàng 

2009-2010 27/10/2010/Xuất 
sắc 
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2 
Tội phạm trong lĩnh 
vực chứng khoán ở 

Việt Nam 

CN Cấp cơ sở Học 
viện Ngân 

hàng 

2010-2011 7/7/2011/Giỏi 

II Sau khi được công nhận tiến sĩ 

3 

Bảo đảm quyền tự do 
kinh doanh trong thủ 
tục kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện pháp luật 
trong hoạt động kinh 

doanh của doanh 
nghiệp 

CN CS-2019-21, 
Trường Đại 
học Kinh tế 
TP. Hồ Chí 

Minh 

12 tháng 
(3/9/2019-
3/9/2020) 

13/10/2020/Khá 

4 

Tính độc lập của Ngân 
hàng Nhà nước Việt 
Nam khi thực hiện 

chức năng ngân hàng 
trung ương 

CN CT-2201-1670. 
Quyết định 

giao số: 
149/QĐ-

ĐHNH ngày 
17/01/2022, 
Trường Đại 

học Ngân hàng 
TP. Hồ Chí 

Minh 

01/2022 – 
1/2023 

24/03/2023/Giỏi 

5 

Thực thi pháp luật về 
quản trị công ty đối với 
các ngân hàng thương 

mại cổ phần ở Việt 
Nam 

TK ĐTNH.007/17, 
cấp Bộ Ngân 

hàng Nhà nước 
Việt Nam 

 26/04/2019/Giỏi 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ 
nhiệm; TK: Thư ký. 
7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo 
cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế) 
7.1. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố 

TT Tên bài báo/báo 
cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là 
tác 
giả 

chính  

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 
hoặc ISBN 

Loại 
Tạp chí 
quốc tế 
uy tín: 

ISI, 
Scopus 
(IF, Qi)  

Số lần 
trích 
dẫn  

(không 
tính tự 
trích 
dẫn) 

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận tiến sĩ 

1 
Định hướng phát 

triển Quỹ tín dụng 
nhân dân cơ sở 

1  
Ngân hàng 

ISSN 0866-7462 
  Số 

chuyên 
2004 
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theo tinh thần 

Luật Hợp tác xã 
2003 

đề, 
tr.53-56 

2 

Cổ phần hoá 
Ngân hàng 

thương mại nhà 
nước nhìn từ góc 

độ pháp lý 

1  
Ngân hàng 

ISSN 0866-7462 
  

Số 
chuyên 

đề, 
tr.58-61 

2004 

3 

Một số suy nghĩ 
về Luật sửa đổi, 
bổ sung một số 

điều của Luật các 
Tổ chức tín dụng 

1 x 
Ngân hàng 

ISSN 0866-7462 
  10, 

tr.26-29 10/2004 

4 

Một số vấn đề về 
áp dụng Luật phá 
sản 2004 đối với 
các tổ chức tín 

dụng 

1 x 
Ngân hàng 

ISSN 0866-7462 
  2, tr.55-

58 2/2005 

5 

Hoàn thiện pháp 
luật về Quỹ tín 

dụng nhân dân - 
Giải pháp nâng 

cao hiệu quả của 
Quỹ tín dụng 

nhân dân 

1 x 
Ngân hàng 

ISSN 0866-7462 
  5, tr.58-

61 5/2005 

6 

Môi trường pháp 
lý cho tổ chức và 
hoạt động của các 
tổ chức tín dụng 
trong điều kiện 
hội nhập kinh tế 

quốc tế 

2 x 
Ngân hàng 

ISSN 0866-7462 
  11, tr.6-

10 11/2005 

7 

Dấu hiệu pháp lý 
xác định tổ chức 
tín dụng lâm vào 
tình trạng phá sản 

1 x 
Ngân hàng 

ISSN 0866-7462 
  12, 

tr.36-40 12/2005 

8 

Giải quyết tranh 
chấp kinh doanh 
thương mại theo 
quy định của Bộ 
luật tố tụng dân 

sự 2004 

1 x 
Nhà nước và 

Pháp luật 
ISSN 0866-7446 

  12(212), 
tr.49-52 12/2005 
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9 

Một số quan điểm 
về sửa đổi Luật 
các tổ chức tín 

dụng 

1 x 
Ngân hàng 

ISSN 0866-7462 
  12, tr. 9-

14 6/2006 

10 

Áp dụng Luật 
cạnh tranh đối với 
hoạt động của các 
tổ chức tín dụng 
trong giai đoạn 

hiện nay 

1 x 
Ngân hàng 

ISSN 0866-7462 
  16, 

tr.23-28 8/2006 

11 

Hoàn thiện pháp 
luật cạnh tranh 

ngân hàng trong 
điều kiện thực thi 
các cam kết quốc 

tế 

1 x 
Luật học 

ISSN 0868-3522 
  

11(90), 
tr.21-
26,69  

11/2007 

12 

Luật Quản lý thuế 
2006: Những nội 
dung cơ bản và 

giải pháp tổ chức 
thực hiện 

1 x 
Nhà nước và 

Pháp luật 
ISSN 0866-7446 

  12(236), 
tr. 50-54 12/2007 

13 

Hoàn thiện pháp 
luật về cạnh tranh 
của các tổ chức có 

hoạt động ngân 
hàng trong điều 
kiện hội nhập 

quốc tế nhìn từ 
các bất cập và yêu 

cầu 

1 x 
Nhà nước và 

Pháp luật 
ISSN 0866-7446 

  4 (240), 
tr.23-28 4/2008 

14 

Quỹ đầu tư chứng 
khoán – mô hình 
thích hợp để các 
nhà đầu tư nhỏ 

tham gia thị 
trường chứng 

khoán 

2 x 
Ngân hàng 

ISSN 0866-7462 
  

18, 
tr.30-
33,44 

9/2008 

15 

Vấn đề cạnh tranh 
của các tổ chức 

tín dụng trong Dự 
thảo Luật các tổ 
chức tín dụng 

1 x 
Nghiên cứu Lập 

pháp 
ISSN 1859-2953 

  15(152), 
27-32 8/2009 
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16 

Quyền quản lý lao 
động và giải pháp 
hoàn thiện pháp 
luật  quản lý nhà 
nước về lao động 

1 x 
Nghiên cứu Lập 

pháp 
ISSN 1859-2953 

  18(179), 
tr.34-40 9/2010 

17 

Tập trung kinh tế 
- Giải pháp đáp 

ứng yêu cầu tăng 
vốn pháp định của 
ngân hàng thương 

mại Việt Nam 

1 x 
Ngân hàng 

ISSN 0866-7462 
  13, 

tr.28-33 7/2010 

18 

Lựa chọn mô hình 
giám sát tài chính 
ở Việt Nam: Cần 
nâng cao vị thế 

của Ủy ban Giám 
sát tài chính quốc 

gia 

1 x 
Nghiên cứu Lập 

pháp 
ISSN 1859-2953 

  5(190), 
tr.47-52 3/2011 

19 

Một số vấn đề 
pháp lý cần quan 
tâm khi lựa chọn 
mô hình giám sát 
tài chính ở Việt 

Nam 

1 x 
Nhà nước và 

Pháp luật 
ISSN 0866-7446 

  
6(278), 
tr.34-
42,78 

6/2011 

20 

Một số ý kiến về 
cạnh tranh không 
lành mạnh trong 
hoạt động ngân 

hàng ở Việt Nam 

1 x 
Ngân hàng 

ISSN 0866-7462 
  15, 

tr.20-26 8/2011 

21 

Định hướng hoàn 
thiện pháp luật về 

tổ chức và hoạt 
động của tổ chức 
tài chính vi mô ở 
Việt Nam hiện 

nay 

1 x 
Nhà nước và 

Pháp luật 
ISSN 0866-7446 

  1(285), 
tr.33-40 1/2012 

22 

Hệ quả từ việc gia 
hạn tăng vốn pháp 

định của các tổ 
chức tín dụng 

2 x 
Nghiên cứu Lập 

pháp 
ISSN 1859-2953 

  8(216), 
tr.51-56 

Kỳ 2, 
tháng 

4/2012 
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23 

Về chức năng 
giám sát của tổ 
chức bảo hiểm 

tiền gửi hiện nay 

1 x 
Nghiên cứu Lập 

pháp 
ISSN 1859-2953 

  10(218), 
tr.33-38 

Kỳ 2, 
tháng 

5/2012 

24 

Tội cố ý công bố 
thông tin sai lệch 
hoặc che giấu sự 
thật trong hoạt 

động chứng 
khoán theo quy 
định của Bộ luật 
hình sự sửa đổi 

1 x 
Toà án nhân dân 
ISSN 1859-4875 

  11, 
tr.19-24 6/2012 

25 

Hoàn thiện pháp 
luật về hành vi 

cạnh tranh không 
lành mạnh trong 
hoạt động ngân 

hàng 

1 x 
Nghiên cứu Lập 

pháp 
ISSN 1859-2953 

  15(223), 
tr.50-56 

Kỳ 1, 
tháng 

8/2012 

26 

Tội sử dụng thông 
tin nội bộ để mua 
bán chứng khoán 
theo quy định của 

Bộ luật hình sự 
sửa đổi 

1 x 
Toà án nhân dân 
ISSN 1859-4875 

  18, 
tr.25-29 9/2012 

27 

Trách nhiệm hình 
sự đối với tội 
phạm chứng 

khoán ở Việt Nam 
hiện nay 

1 x 
Toà án nhân dân 
ISSN 1859-4875 

  3, tr.30-
34 2/2013 

28 

Bất cập trong các 
quy định pháp 

luật Việt Nam về 
phá sản tổ chức 

tín dụng 

1 x 
Ngân hàng 

ISSN 0866-7462 
  7, tr.24-

28 4/2013 

29 

Quảng cáo nhằm 
mục đích cạnh 

tranh không lành 
mạnh trong hoạt 

động ngân hàng  ở 
Việt Nam hiện 

nay 

1 x 
Nhà nước và 

Pháp luật 
ISSN 0866-7446 

  2(298), 
tr.73-79 2/2013 
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30 

Pháp luật điều 
chỉnh hành vi 

cạnh tranh không 
lành mạnh trong 
hoạt động ngân 

hàng ở Việt Nam 

1 x 
Nhà nước và 

Pháp luật 
ISSN 0866-7446 

  
số 7 

(303), 
tr.42-50 

7/2013 

31 

Định hướng xây 
dựng pháp luật về 
chống cạnh tranh 
không lành mạnh 
trong hoạt động 

ngân hàng ở Việt 
Nam 

1 x 
Dân chủ và Pháp 

luật 
ISSN 9866-7535 

  9(258), 
tr.22-27 9/2013 

32 

Chế độ kinh tế 
trong Hiến pháp 

phải bảo đảm nền 
kinh tế vận hành 
hiệu quả và dựa 

trên nền tảng 
quyền con người 

1 x 
Nghiên cứu Lập 

pháp 
ISSN 1859-2953 

  9(241), 
tr.21-26 

Kỳ 1, 
tháng 

5/2013 

33 

Hoàn thiện pháp 
luật quản lý nhà 
nước về chứng 

khoán và thị 
trường chứng 

khoán 

1 x 
Nghiên cứu Lập 

pháp 
ISSN 1859-2953 

  15(247), 
tr.53-59 8/2013 

34 

Kiểm soát hành vi 
sử dụng thông tin 
nội bộ để mua bán 
chứng khoán trên 
thị trường chứng 
khoán Việt Nam 

2 x 
Ngân hàng 

ISSN 0866-7462 
  18, 

tr.41-46 
Tháng 
9/2013 

35 

Trách nhiệm xã 
hội của ngân hàng 
thương mại – giải 
pháp chống cạnh 
tranhkhông lành 
mạnh trong hoạt 
động ngân hàng 

1 x 
Nghiên cứu Lập 

pháp 
ISSN 1859-2953 

  
số 

24(256), 
tr.36-42. 

12/2013 

36 
Pháp luật về giám 

sát thị trường 
chứng khoán thực 

1 x 
Nhà nước và 

Pháp luật 
ISSN 0866-7446 

  số 1 
(309), 

1/2014 
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trạng và phương 
hướng hoàn thiện 

tr.46-
56,84. 

37 

Trách nhiệm bảo 
vệ quyền lợi 

người tiêu dùng 
của các Hiệp hội 

nghề nghiệp 

2 x 
Dân chủ và Pháp 

luật 
ISSN 9866-7535 

  2(236), 
tr.36-40 2/2014 

38 

Quản lý nhà nước 
đối với hoạt động 
ngân hàng ở Việt 

Nam hiện nay 

1 x 
Nhà nước và 

Pháp luật 
ISSN 0866-7446 

  7(315), 
tr.51-59 7/2014 

39 

Pháp luật về kiểm 
soát hành vi sử 

dụng thông tin nội 
bộ để mua bán 
chứng khoán ở 
Việt Nam hiện 

nay 

1 x 
Nhà nước và 

Pháp luật 
ISSN 0866-7446 

  11(319), 
tr.71-79 11/2014 

II Sau khi được công nhận tiến sĩ 

40 

Các quy định về 
bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ trong 
hoạt động cấp tín 

dụng 

1 x 
Nhà nước và 

Pháp luật 
ISSN 0866-7446 

  2(322), 
tr. 50-55 2/2015 

41 

Thực trạng pháp 
luật về tài sản bảo 

đảm thực hiện 
nghĩa vụ dân sự 

và định hướng sửa 
đổi 

1 x 
Nhà nước và 

Pháp luật 
ISSN 0866-7446 

  4(324), 
tr.33-39 4/2015 

42 

Vai trò của đạo 
đức kinh doanh 
trong việc xác 

định tính không 
lành mạnh của 

hành vi cạnh tranh 
của các ngân hàng 

thương mại 

1 x 
Pháp luật và 

Phát triển 
ISSN 0866-7500 

  3+4, 
tr.36-40 7/2016 

43 
Sự tham gia của 
Ngân hàng Nhà 
nước trong hoạt 
động sáp nhập tổ 

1 x 
Nghiên cứu Lập 

pháp 
ISSN 1859-2953 

  21(325), 
tr.45-50 

Kỳ 1, 
tháng 

11/2016 
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chức tín dụng ở 

Việt Nam 

44 

Những vấn đề đặt 
ra khi thực thi 

chính sách, pháp 
luật về cải cách 

doanh nghiệp nhà 
nước 

  
Nghiên cứu Lập 

pháp 
ISSN 1859-2953 

  

1+2 
(329+33

0), 
tr.67-77 

Tháng 
1/2017 

45 

Bất cập trong các 
quy định pháp 

luật về lựa chọn 
biện pháp bảo 
đảm trong hoạt 

động cấp tín dụng 

1  
Luật học 

ISSN 0868-3522 
  4(203), 

tr.3-14 4/2017 

46 

Pháp luật về quản 
trị ngân hàng 

thương mại cổ 
phần ở Việt Nam: 

Thực trạng và 
phương hướng 

hoàn thiện 

2 x 
Ngân hàng 

ISSN 0866-7462 
  19, 

tr.19-24 10/2017 

47 

Chất lượng vệ 
sinh an toàn thực 
phẩm nông sản 
nhìn từ góc độ 

bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng 

1 x 
Pháp luật và 

Phát triển 
ISSN 0866-7500 

  
số 

11+12, 
tr.43-48. 

12/2017 

48 

Phát triển kinh tế 
xanh ở Việt Nam 

nhìn từ góc độ 
chính sách, pháp 

luật 

1 x 
Luật học 

ISSN 0868-3522 
  

12 
(211), 

tr.13-27 

Tháng 
12/2017 

49 

Nhận diện các 
nhân tố tác động 
đến hoạt động 
quản trị ngân 

hàng thương mại 
cổ phần ở Việt 

Nam 

3 x 
Ngân hàng 

ISSN 0866-7462 
  1, tr.19-

24 

Kỳ 1, 
tháng 

1/2018 

50 
Tính độc lập của 
Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam 

1 x 
Luật học 

ISSN 0868-3522 
  

số 
8(219), 
tr.16-27 

Tháng 
8/2018 
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khi thực hiện 

chức năng ngân 
hàng trung ương 

51 

Triển khai các 
cam kết quốc tế 

của Hiệp định đối 
tác toàn diện và 
tiến bộ xuyên 

Thái Bình Dương 
về cung ứng dịch 
vụ ngân hàng mới 

1 x 
Ngân hàng 

ISSN 0866-7462 
  

Số 
chuyên 

đề tr.89-
93 

2018 

52 

Chính sách tín 
dụng tiêu dùng 

xanh trong chiến 
lược tăng trưởng 
xanh ở Việt Nam 

1 x 
Ngân hàng 

ISSN 0866-7462 
  

Số 
chuyên 

đề, 
tr.76-80. 

2019 

53 

Chính sách phát 
triển tín dụng 

xanh và những 
vấn đề đặt ra 
trong các quy 

định pháp luật về 
cấp tín dụng 

2 x 
Ngân hàng 

ISSN 0866-7462 
  số 23, 

tr.19-23 
Tháng 

12/2019 

54 

Thiết lập khuôn 
khổ chính sách, 
pháp luật thống 
nhất cho phát 
triển tài chính 

xanh ở Việt Nam 

1 x 

Tạp chí Khoa 
học Đại học 

quốc gia Hà Nội: 
Kinh tế và Kinh 

doanh 
ISSN 2734-6991 

  

Số 

36(1), 

tr.1-10 

 

Tháng 
1/2020 

55 

Tiếp cận tín dụng 
cho doanh nghiệp: 
Từ pháp luật đến 

thực tiễn và 
những vấn đề đặt 

ra 

1 x 
Ngân hàng 

ISSN 0866-7462 
  

Số 4, 

tr.29-33 
Tháng 
2/2020 

56 

Quy định mới về 
tài sản bảo đảm 
thực hiện nghĩa 
vụ và giải pháp 
triển khai trong 

hoạt động cấp tín 
dụng 

1 x 
Ngân hàng 

ISSN 0866-7462 
  

Số 11, 

tr. 16-21 
Tháng 
6/2021 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

57 

Chính sách, pháp 
luật về ứng phó 
với rủi ro xã hội 

của hệ thống 
Ngân hàng trong 

đại dịch Covid-19 

2 x 
Ngân hàng 

ISSN 0866-7462 
  

Số 13,  

tr.18-22 
Tháng 
7/2021 

58 

Business 
households in the 

context of 
Vietnam’s culture 

and law 

2 x 

Linguistics and 
Culture Review 

 ISSN 2690-
103X 

 2 

6(1), 

127-

142. 
2022 

59 

Pháp luật về 
chuyển đổi số 

trong hoạt động 
ngân hàng ở Việt 

Nam 

1 x 
Nhà nước và 

Pháp luật 
ISSN 0866-7446 

  
8(412), 

tr.41-52 
Tháng 
8/2022 

60 

Tiền kĩ thuật số 
của ngân hàng 
trung ương và 

những vấn đề đặt 
ra đối với pháp 

luật về phát hành 
tiền của Ngân 

hàng Nhà nước 
Việt Nam 

1 x 
Luật học 

ISSN 0868-3522 
  

2(273), 

tr.123-

134 
2/2023 

III Các bài tạp chí quốc tế 

61 

Legal reasoning 
in bachelor of 

laws education in 
Vietnam 

 

2 x 

Nuances Est. 
Sobre Educ., 
Presidente 
Prudente 

e-ISSN: 2236-
0441 

Web of 
Science 
(ESCI) 

 

Vol. 32, 

p. 

e021010 

 

2021 

62 

Crime prevention 
in the banking 

sector: The role of 
supervisory 

channels 

1 x 

International E-
Journal of 
Criminal 
Sciences 

ISSN/eISSN:  19
88-7949  

Web of 
Science 
(ESCI) 

 
Vol.17 

 
April 

19, 2022 

63 
From e-banking 

operations to 
digital banking 
operations in 

1 x 
Lex Humana 
ISSN: 2175-

0947 

Web of 
Science 
(ESCI) 

 
Vol. 14, 

No.1, 
July 21, 

2022 
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Vietnam: Law 

current situation 
and 

recommendations 

pp.186-

204 

64 

National digital 
currency issuance 
under Vietnamese 

law 

1 x 

Jurnal Cita 
Hukum 

(Indonesian Law 
Journal) 

E-ISSN: 2502-
230X 

Web of 
Science 
(ESCI) 

 

Vol. 10, 

No.2, 

pp.299-

318 

August 
25, 2022 

65 

Dealing with 
weak commercial 

banks in 
restructuring the 
system of credit 
institutions in 
Vietnam by 

means of 
consolidation, 

merger and 
acquisition: the 

change from 
administrative 

orders to market 
mechanisms 

2 x 

WSEAS 
Transactions on 

Environment 
and 

Development 
E-ISSN: 2224-

3496 

Scopus 
Q3  

Vol.18, 

pp. 

1239-

1251 

Novemb
er, 2022 

66 

Dealing with 
weak commercial 

banks in 
restructuring the 
system of credit 

institutions: 
bankruptcy 
proceedings 
should be 
preferred 

1 x 
Lex Humana 
ISSN: 2175-

0947 

Web of 
Science 
(ESCI) 

 

Vol. 14, 

No.2, 

pp.346-

364. 

October 
17, 2022 

67 

Critical thinking 
in training 

bachelor of law in 
Vietnam under 
the influence of 
the process of 

internationalizatio
n of higher 

education and the 

1 x 

Revista on line 
de Política e 

Gestão 
Educacional 

e-ISSN: 1519-
9029 

Web of 
Science 
(ESCI) 

 

Vol.26, 

p. 

e022162 

Decemb
er 30, 
2022 
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fourth industrial 

revolution 

68 

Digital assets in 
the context of the 
fourth industrial 

revolution, 
international 

integration, and 
Vietnamese law 

2 x 

Cogent Social 
Sciences 

E-ISSN: 2331-
1886 

 

Scopus 
Q2/  

Web of 
Science 
(ESCI) 

 

Vol.9, 

Issue 1, 

2187010 

March 
8, 2023 

69 

Developing skills 
in signing and 
implementing 

labor contracts for 
employees in the 

context of 
liberalization of 
labor relations 

1 x 
Lex Humana 
ISSN: 2175-

0947 

Web of 
Science 
(ESCI) 

 

Vol. 15, 

No.2, 

pp.308-

325 

March 
18, 2023 

IV.  Bài báo hội thảo quốc gia, quốc tế được xuất bản, có mã số ISBN 

70 

Bình đẳng giữa 
các thành phần 

kinh tế: Từ quan 
điểm của Đảng 

đến pháp luật của 
nhà nước và thực 

tiễn thị trường 

1 x 

 “Thể chế kinh 
tế và rào cản của 
thể chế kinh tế 

đối với phát 
triển kinh tế xã 

hội ở Việt 
Nam”,  

ISBN 978-604-
946-272-6 

Hội thảo 
khoa học 
quốc gia 

 

Tập I, 

tr.109-

120. 
2017 

71 

Bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng 
và phát triển bền 
vững của doanh 
nghiệp từ thực 
tiễn pháp luật ở 

Việt Nam 

1 x 

 “Bức tranh kinh 
tế dành cho 

doanh nghiệp 
2017” 

ISBN 978-604-
73-5181-7 

Hội thảo 
khoa học 

toàn 
quốc 

 
tr.231-

244 2017 

72 

Chính sách, pháp 
luật về phát triển 
các thành phần 

kinh tế trong nền 
kinh tế thị trường 

ở Việt Nam 

1 x 

 “Thể chế cho 
phát triển kinh tế 

ở Việt Nam” 
ISBN 978-604-

946-371-6 

Hội thảo 
khoa học 
quốc gia 

 
tr.235-

254 2017 

73 
Phát triển kinh tế 
tư nhân trở thành 

động lực quan 
1 x 

 “Kinh tế Việt 
Nam năm 2017 
và triển vọng 

Hội thảo 
khoa học 
quốc gia 

 
tr.259-

275 2018 
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trọng trong nền 

kinh tế thị trường 
ở Việt Nam: Từ 
quan điểm của 
Đảng đến pháp 

luật của Nhà nước 
và rào cản trong 
thực tiễn triển 

khai 

năm 2018: Tháo 
gỡ rào cản đối 

với sự phát triển 
của doanh 

nghiệp,  

ISBN 978-604-
946-405-8 

74 

Phát triển doanh 
nghiệp khoa học 
và công nghệ trở 
thành động lực 

cho mô hình tăng 
trưởng dựa trên 
khoa học, công 
nghệ và đổi mới 

sáng tạo 

1 x 

 “Rào cản thể 
chế đối với khoa 
học – công nghệ 
và đổi mới sáng 
tạo thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế ở 

Việt Nam” 
ISBN 978-604-

922-658-8 

Hội thảo 
khoa học 
quốc gia 

 
tr.65 – 

76 2018 

75 

Phân tầng, xếp 
hạng cơ sở giáo 
dục đại học để 
đào tạo nguồn 
nhân lực chất 

lượng cao trong 
bối cảnh cuộc 

cách mạng công 
nghiệp 4.0 từ 

pháp luật đến thực 
tiễn Việt Nam 

  

“Nhu cầu nhân 
lực cho phát 

triển trong bối 
cảnh cuộc cách 

mạng công 
nghiệp lần thứ 4 

và những đáp 
ứng của giáo dục 

đại học Việt 
Nam” 

ISBN 978-604-
922-677-9 

Hội thảo 
khoa học 
quốc gia 

 
tr.309-

318 2018 

76 

Bảo đảm tự do 
kinh doanh của tổ 
chức tín dụng từ 
thực tiễn cải cách 
thủ tục hành chính 

của Ngân hàng 
Nhà nước Việt 

Nam 

1 x 

 “Cải cách hành 
chính ngành 
ngân hàng: 

Doanh nghiệp và 
người dân thuận 

lợi trong giao 
dịch ngân hàng” 
ISBN 978-604-

922-723-3 

Hội thảo 
khoa học 
quốc gia 

 tr.45-61 2019 

77 
Quỹ tín dụng 

nhân dân trong 
thực hiện chiến 

1 x 
"Thúc đẩy tài 

chính toàn diện 
hướng tới phát 
triển bền vững 

Hội thảo 
khoa học 
quốc gia 

 152-157 2021 
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lược tài chính 

toàn diện 
nông nghiệp, 

nông thôn ở Việt 
Nam" 

ISBN 978-604-
343-319-7 

78 

Sửa đổi Luật 
Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam 
trong bối cảnh 
xây dựng nhà 

nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam 

1 x 

 “Thực thi Luật 
Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam 

năm 2010 và 
những vấn đề 

đặt ra trong giai 
đoạn hiện nay” 

ISBN: 978-604-
393-482-3 

Hội thảo 
khoa học 
quốc gia 

 111-120 2023 

79 

Năng lực hoạch 
định, lựa chọn, 

quyết định chính 
sách phát triển 

của Chính phủ ở 
Việt Nam 

1 x 

 “Xây dựng 
Chính phủ kiến 
tạo, liêm chính 
trong quá trình 
đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước 
và hội nhập quốc 

tế”  
ISBN 978-604-

57-4474-1 

Hội thảo 
khoa học 
quốc tế 

 
tr.288-

314 2018 

80 

Phát triển doanh 
nghiệp xã hội từ 
thực tiễn pháp 
luật Việt Nam 

1 x 

 “Doanh nghiệp 
nữ trong cách 

mạng công 
nghiệp 4.0”  

ISBN 978-604-
89-5381-2 

Hội thảo 
khoa học 
quốc tế 

 
tr.39 – 

51 
2018 

 

81 

Criminal 
responsibilities 
for crime in the 

securities field in 
Vietnam looking 

from the 
requirements for 

sustainable 
development 
stock market 

3 x 

International 
Conference on 
Business and 

Fiancial, 
University of 

Economics, Ho 
Chi Minh City, 

2019. 
ISBN 978-604-

922-764-6 

Hội thảo 
khoa học 
quốc tế 

 
pp.552-

565 2019 
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82 

Liên kết giữa 
trường đại học và 

doanh nghiệp 
trong hoạt động 
đào tạo đáp ứng 

yêu cầu nâng cao 
chất lượng nguồn 
nhân lực ngành du 

lịch trong bối 
cảnh hội nhập 

quốc tế hiện nay 

1 x 

 “Phát triển 
nguồn nhân lực 

du lịch Việt 
Nam trong bối 
cảnh hội nhập” 
ISBN 978-604-

73-7101-3 

Hội thảo 
Khoa 
học 

Quốc tế 

 
tr.587-

603 2019 

83 

Pháp luật du lịch - 
học phần không 
thể thiếu trong 

cấu trúc chương 
trình ngành du 

lịch 

2 x 

 “Phát triển 
nguồn nhân lực 

du lịch Việt 
Nam trong bối 
cảnh hội nhập” 
ISBN 978-604-

73-7101-3 

Hội thảo 
Khoa 
học 

Quốc tế 

 275-304 2019 

84 

Quản lý rủi ro 
môi trường – 

nhân tố bảo đảm 
yếu tố xanh trong 
hoạt động cấp tín 

dụng 

1 x 

 “Tín dụng xanh, 
ngân hàng xanh 
hướng tới phát 
triển bền vững 
tại Việt Nam” 

ISBN: 978-604-
386-357-4 

Hội thảo 
khoa học 
quốc tế 

 137-144 2022 

 
- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học 
quốc tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau TS: [61], [62], [63], [64], [65], [66], 
[67], [68], [69]. 
7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích: Không 
7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải 
thưởng quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao): Không 
8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương 
trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại 
học đã được đưa vào áp dụng thực tế:  
 

TT 

Chương 
trình đào 

tạo, chương 
trình nghiên 

cứu ứng 
dụng KHCN 

Vai trò 
ƯV (Chủ 

trì/ 
Tham 
gia) 

Văn bản 
giao nhiệm 

vụ (số, 
ngày, 
tháng, 
năm) 

Cơ quan 
thẩm định, 
đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa vào áp 
dụng thực tế  

Ghi 
chú 
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1 

Rà soát, chỉnh 
sửa, bổ sung, 

cập nhật 
chương trình 

đào tạo thạc sĩ 
chuyên ngành 
Luật Kinh tế 

Uỷ viên 

Quyết định 
số 718/QĐ-
ĐHNH ngày 
19/04/2022 

Trường Đại 
học Ngân 

hàng TP. Hồ 
Chí Minh 

Quyết định số 
327/QĐ-ĐHNH ngày 
22/02/2023 về việc 
ban hành Chương 

trình đào tạo Thạc sĩ 
ngành Luật Kinh tế 

 

2 

Sửa đổi, cập 
nhật chương 
trình đào tạo 
đại học chính 

quy ngành 
Luật Kinh tế 

Thành 
viên 

Quyết định 
số 767/QĐ-
ĐHNH ngày 

19/4/2021 

Trường Đại 
học Ngân 

hàng TP. Hồ 
Chí Minh 

Quyết định số 
1566/QĐ-ĐHNH ngày 
27/8/2021 về việc ban 
hành chương trình đào 
tạo đại học hệ chính 
quy ngành Luật Kinh 

tế, Ngôn ngữ Anh, Tài 
chính – Ngân hàng 

 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) 
thay thế*:  
a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng):  

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS: Đủ 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu: Đủ cả 6 năm học 

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu: Đủ cả 6 năm học 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH, CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 05 HVCH đã có Quyết định cấp bằng ThS (ƯV chức danh 

PGS)     

- Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được 

cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu: Không 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 04 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      

- Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị 

thiếu: Không 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp 

bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 09 CTKH     



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 
Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay 

thế cho việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: Không 

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH 

Quân sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa 

học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 

25/2020/QĐ-TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: ………………………………… 

-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………… 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU 
CHUẨN CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước 

pháp luật. 

 TP. Hồ Chí Minh , ngày 29 tháng 06 năm 2023 
NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

 
Viên Thế Giang 

 


